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 TT  Chủng Loại 
 Bước 

ren 

Trọng 

lượng      

( kg/m)

Đường kính     

đỉnh ren        

(mm)

cấp bền 
sai số 

(%)

1 Tyren 6       1.00 0.16 5.5-6 3.6-4.8 5

2 Tyren 8       1.25 0.29 7.5-8 3.6-4.8 5

3 Tyren 10       1.50 0.45 9.5-10 3.6-4.8 5

4 Tyren 12       1.75 0.65 11.5-12 3.6-4.8 5

5 Tyren 14       2.00 0.92 13.4-14 3.6-4.8 5

6 Tyren 16       2.00 1.25 15.5-16 3.6-4.8 5

7 Tyren 20       2.50 1.5 19.5-20 3.6-4.8 5
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 STT  Chủng Loại 
 Đường 

Kính (mm) 

Bản 

rộng 

(mm)

Chiều dày Tôn 

(mm)

Tải trọng 

treo ( KN) 

sai số 

(%)

1 D21        21 25 1- 1.2 9-10 5

2 D27        27 25 1- 1.2 9-10 5

3 D34        34 25 1- 1.2 9-10 5

4 D42        42 25 1- 1.2 9-10 5

5 D48        48 25 1- 1.2 9-10 5

6 D60        60 25 1.2-1.4 9-10 5

7 D76        76 25 1.2-1.4 9-10 5

8 D90        90 25 1.2-1.4 9-10 5

9 D110      110 25 1.2-1.4 10-11 5

10 D125      125 25 1.5-1.6 10-11 5

11 D140      140 25 1.5-1.6 10-11 5

12 D169      169 25 1.5-1.6 10-11 5

13 D219      219 25 1.5-1.6 10-11 5
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Vật Liệu/ Materrial:  Thép, Thép Không rỉ ( steel/ stanless steel )

Mạ điện phân / Mạ Nhúng nóng ( Electrogalvanized, Hot Dipped Galvanised)

@

 STT 
 Mã sản phẩm  ( 

Product code) 

 Đường kính ống-                 

pipe dia ( mm) 

Đường kính trong 

Ubolt (mm)
Thông số ren 

Đường kính 

đỉnh ren (mm)

Độ dài ren - Thread 

length ( mm)
Dung sai ±5 

1 D21  15A 21                          M6/M8 5.6/7.5 20-30 5

2 D27  20A 27                          M6/M8 5.6/7.5 20-30 5

3 D34  25A 34                          M6/M8 5.6/7.5 20-30 5

4 D42  32A 42                          M6/M8 5.6/7.5 30-40 5

5 D48  40A 48                          M6/M8/M10 5.6/7.5/9.5 30-40 5

6 D60  50A 60                          M6/M8/M10 5.6/7.5/9.5 30-40 5

7 D76  65A 76                          M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 50-70 5

8 D90  80A 90                          M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 50-70 5

9 D114  90A 114                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 50-70 5

10 D125  110A 125                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 50-70 5

11 D140  125A 140                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5

12 D169  150A 169                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5

13 D219  200A 219                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5

14 D275  250A 275                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5

15 D325  300A 325                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5

16 D373  350A 373                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5

17 D430  400A 430                        M8/M10/M12 7.5/9.5/11.5 80-100 5
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M ax M in M ax M in M ax M in

1 Long đen 6 6.62    6.40    12.00  11.57  1.0    0.5    

2 Long đen 8 8.62    8.40    16.00  15.57  1.0    0.5    

3 Long đen 10 10.77  10.50  20.00  19.48  1.5    0.8    

4 Long đen 12 13.27  13.00  24.00  23.48  1.5    0.8    

5 Long đen 14 15.27  15.00  28.00  27.48  2.0    1.0    

6 Long đen 16 17.27  17.00  30.00  29.48  2.0    1.0    

7 Long đen 18 19.33  19.00  34.00  33.38  2.0    1.0    

8 Long đen 20 21.33  21.00  37.00  36.38  2.5    1.5    

9 Long đen 22 23.33  23.00  39.00  38.38  2.5    1.5    

10 Long đen 24 25.33  25.00  44.00  43.38  2.5    1.5    

11 Long đen 27 28.33  28.00  50.00  49.38  2.5    1.5    

12 Long đen 30 31.39  31.00  56.00  55.26  2.5    1.5    

Mã 

sản phẩm

 Đường kính trong 

(mm) 

 Đường kính ngoài 

(mm) 
 Độ dày (mm) 

TT



4.5 THANH ĐA NĂNG VÀ PHỤ KIỆN 

Thanh treo đa năng đục lỗ 
và không đục lỗ

Vật liệu (Material): Tôn 

Xử lí bề mặt (Surface treatment): 

Mạ kẽm nhúng nóng (Zinc plated), 

 Mạ kẽm điện phân (Hot dipped galvanized)

Màu sắc (Color): Trắng (White)

Mã sản phẩm
Product code

Thanh đa năng đục lỗ

UL01 41x41x1.5x 3000-6000

UL02 41x41x2.0x 3000-6000

UL03 41x41x2.5x 3000-6000

UL04 41x41x3.0x 3000-6000

UL05 41x21x1.5x 3000-6000

UL06 41x21x2.0x 3000-6000

UL07 41x21x2.5x 3000-6000

UL08 41x21x3.0x 3000-6000

Thanh đa năng đục lỗ

Mã sản phẩm
Product code

Thanh treo không đục lỗ

UKL01 41x41x1.5x 3000-6000

UKL02 41x41x2.0x 3000-6000

UKL03 41x41x2.5x 3000-6000

UKL04 41x41x3.0x 3000-6000

UKL05 41x21x1.5x 3000-6000

UKL06 41x21x2.0x 3000-6000

UKL07 41x21x2.5x 3000-6000

UKL08 41x21x3.0x 3000-6000

Thanh treo không đục lỗ

41 +0.5
-0.0

+0.541
-0.0

+0.541
-0.0

+0.521
-0.0

+0.522
-0.0

+0.522
-0.0
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4.7.3 Bông khoáng [Rock Wool]

4.7. 4 Vật liệu bảo ôn khác [Other Products]

Loại: Có mặt bạc hoặc không có mặt bạc

Ứng dụng: 

Cách âm, cách nhiệt phòng karaoke, hội trường, phòng 

thu âm, khu chế xuất…

Chống cháy lan trong phòng cháy chữa cháy.

Thông số kĩ thuật
Specification

BÔNG KHOÁNG KIỆN
Rock wool board series

Tỷ trọng( Density)- kg/m 40.50.60.80.100 kg/m

Độ dày( Thinkness)- mm 50mm

Kích thước ( Size) 1.2x6m

Chống cháy ( Fireproof) A (grade A)

Chống ẩm 95%

Độ cách âm ( Sound absorption)

Giới hạn nhiệt độ (……) 240 C ~  650 C

3

oo

Đinh nhôm

Gioăng ống gió 

Cao su tấm

Băng dính bạc

400mm 500mm

Chiều dài 8m-10m

Độ dày 3mm

Chiều rộng 25mm-30mm- 50mm
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PU-Foam
Thông số kĩ thuật PU-FOAM

Vật liệu 
( Material)

Polyurethane Foam

Tỷ trọng 
(Density)

180-210 kg/m

Nhiệt độ làm việc 
( Constant working temperature)

-80 C – 150 C

Hệ số dẫn nhiệt 
( Thermal Conductivity)

<0.034 W/mK at 24 C

Mức độ thân thiện với môi trường 
( Environmental friendly material, Free CFC)

Good

Hệ số hấp thụ nước ngâm 24h 
( Water absorption, 24hrs)

<10% Weight

Khả năng chống cháy 
(Fire performance)

B3-Self-extinguishing 
black Insulation

Loại 
(Type) 

Gối đỡ vuông, gối đỡ 
tròn

o o

o

3

Bảng kích thước :

STT
Mã sản phẩm
Product code

Đường kính trong 
của ống

Internal Diameter

Đường kính ngoài 
của ống

External Diameter

Độ dày
Thickness

(mm)

Bản rộng
Width
(mm)

Gối PU-Foam, 30mm, tỷ trọng 150-200kg/m

1 DN15 15 21 30 50

2 DN20 20 28 30 50

3 DN25 25 34 30 50

4 DN32 32 43 30 50

5 DN40 40 49 30 50

6 DN50 50 60 30 50

7 DN65 65 76 30 50

8 DN80 80 89 30 50

Gối PU-Foam, 40mm, tỷ trọng 150-200kg/m

1 DN50 50 60 40 50

2 DN65 65 76 40 50

3 DN80 80 89 40 50

4 DN100 100 114 40 50

5 DN114 114 140 40 50

Gối PU-Foam, 50mm, tỷ trọng 150-200kg/m

1 DN100 100 114 50 50

2 DN114 114 140 50 50

3 DN150 150 168 50 50

4 DN200 200 219 50 50

5 DN250 250 273 50 50

6 DN300 300 325 50 50

7 DN350 350 356 50 50

Gối PU-Foam, 60mm, tỷ trọng 150-200kg/m

1 DN400 60 50

2 DN450 60 50

3 DN500 60 50
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BẢNG THÔNG SỐ THÉP U ĐÚC
BẢNG THÔNG SỐ THÉP U TRẦN

4.8 THÉP HÌNH 

Thép hình chữ U 

Thép hình chữ I 

Thép hình chữ H 

Thép hình chữ V, L 

Vật liệu (Material): Thép CT3, SS400, SS540… ( CT3 Steel, SS400, SS540…)

Xử lí bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm nhúng nóng  (Hot dipped galvanized)

                                                                          Mạ kẽm điện phân (Zinc plated)

Tiêu chuẩn (Standard): GOST, JIS, ASTM/ ASME, BS, KS, EN, TCVN.

Xử lí bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dipped galvanized)

                                                                          Mạ kẽm điện phân (Zinc plated)

Mô tả ( Description) :

- Chiều cao thân : 100- 900 (mm)

- Chiều rộng cánh : 50- 300 (mm)

- Chiều dài : 6000- 12000 (mm)

Tiêu chuẩn (Standard): GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN, EN

Xử lí bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dipped galvanized)

                                                                          Mạ kẽm điện phân (Zinc plated)

Mô tả ( Description):

- Chiều cao thân: 100- 900 (mm)

- Chiều rộng cánh: 50- 400 (mm)

- Chiều dài: 6000- 12000 (mm)

Tiêu chuẩn (Standard): GOST, JIS, GB, KS, TCVN, EN

Vật liệu (Material): Thép CT3, SS400, SS540… ( CT3 Steel, SS400, SS540…)

Xử lí bề mặt (Surface treatment): Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dipped galvanized)

                                                                        Mạ kẽm điện phân (Zinc plated)
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1 Thép U80x40x4        36 80 4 5,6 5

2 Thép U80x36x4        36 80 4 5,34 5

3 Thép U100x50x5        46 100 5 8,5 5

4 Thép U100x46x5        46 100 5 7,5 5

Trọng lượng   

( kg/m)

sai số 

(%)

 Chiều 

cao 

cánh

 ( mm) 

chiều 

cao 

bụng 

(mm)

 Mã sản phẩm  TT 
chiều dày 

bụng

1 Thép U100x50x5       50 100 5 7,1 5

2 Thép U80x40x4       40 80 4 4,5 5

3 Thép U50x35x4 35      50 4 3,2 5

4 Thép U50x50x5 50      50 5 5,2 5

5 Thép U40X25X2 25      40 2 1,25 5

sai số 

(%)

 Chiều 

cao 

cánh     

( mm) 

 TT  Mã sản phẩm 

chiều 

cao 

bụng 

(mm)

chiều dày 

bụng       

(mm)

Trọng lượng   

( kg/m)

1 V25x25x3       25 3 1,1 5

2 V30x30x3       30 3 1,27 5

3 V40x40x4 40      4 2,1 5

4 V50x50x5 50      5 3,75 5

4 V63x63x6 63      63 5.5 5

 TT  Mã sản phẩm 

 Chiều 

rộng 

cánh     

( mm) 

Chiều dầy 

cánh                 

(mm)

Trọng lượng   

( kg/m)

sai số 

(%)
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